
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

1 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/24/2001 8.4 7.2 7.3 5.6 7.4 7 6.1 5 7 5.5 7 7 6.1 6 6.9 7 5.6 5 6.3 5.8 6.7 6.2 5 5.6 5.9 6 6 6 6.2 6.2 7.5 5.2 7.5 0 0 0 0 0 6.4
Bỏ thi TN, không 

TNVH

2 Nguyễn Toàn Thắng 9/30/2001 7 5 5.6 5.5 6.9 5.9 6.1 5 5.9 5.7 5.9 5.9 5.7 5 5.6 5.9 6.8 7 5 7.9 7 8 5 6 5.6 6.6 6.6 6 6.3 5.4 7.6 5.3 7.6 0 0 0 0 0 6.2 Bỏ thi TN

3 Nguyễn Gia Hùng 12/19/2001 9.1 8.6 5 8.3 7.3 5.8 5.5 5 5.8 5.5 5.6 5.7 5 6.7 5.3 5.8 5 7 5.3 7.4 6.4 5.4 5 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4 5 6.3 8.1 5.5 7.5 6 6 8 0 0 6.1 Không TNVH

4 Vũ Duy Hưng 5/11/2001 7.1 7.4 6.4 5.6 7.2 6.3 6.1 5 6.3 6.1 5 5 5.9 6.1 5.3 6.3 5.8 7.7 5.9 5.8 6.1 6.4 5 6.9 5.8 6.3 6.3 6 6.1 6.6 7 5.7 6.8 7 7 7 0 0 6.2 Không TNVH

5 Đặng Tiến Thành 6/5/2000 7 6 5 5 6.5 5.5 5.4 5 5.5 5.5 6 6 5 5.9 5.9 5.5 5 5.6 5.9 7 6.1 7 5 6 5.6 6.1 6.1 6 6 6 6.9 5.9 7.9 7 7 7 0 0 5.9 Không TNVH

6 Trần Minh Trung 11/7/2001 5.9 5.6 5.7 5.5 7 5.8 5.4 5 5.8 5.9 5 5 5.7 5 5 5.8 5.8 6 5.3 6.1 7 7.1 5.9 6.6 6 6 6 6 5.7 7 7 5.8 7 7 7 7 0 0 5.9 Không TNVH

7 Bùi Văn Tuấn 2/12/2001 7 6 5 5.6 7.3 6.4 5.4 5 6.4 6 5.1 6.2 5 5.3 5.9 6.4 5.8 5 5 6.4 6 5.8 5 5.6 5.6 6 6 6 5.7 5.9 6.8 5.6 7.2 5 5 7 0 0 5.9 Không TNVH

Tổng số: 7

1 3 2 3 TH Điện dân dụng 23 2 10 0

2 2 2 2 TH Điện CB3 3 7 0

3 2 4 3 3 2 0

4 3 2 3 2 3

5 3 3 3 2

6 3 3 3 5

7 2 2

8 3

Chú ý: Phòng Đào tạo nhận phản hồi của HSSV trước ngày 7/10. Sau thời gian này phòng sẽ không giải quyết

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        LỚP: 43ĐDMY                                        KHÓA: 43  (2016 - 2019)- Đối tượng tốt nghiệp THCS                                                      

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7

TC<5 Ghi chú

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Vũ Thị Luyến

Hà Nội, ngày 19  tháng 9 năm 2019

TP <5 TBC CN

Lý thuyết tổng hợp

Chính trị

Vật liệu điện Cơ kỹ thuật Cung cấp điện TH Điện CN 1 Thực tập tốt nghiệp Thực hành nghề nghiệp

Điện cơ sở Vẽ kỹ thuật Truyền động điện Pháp luật Thực tập nghề nghiệp

Tin cơ bản Máy điện TH Điện tử công nghiệp TH Điều khiển tự động 1

Đo lường điện Anh văn 2 TH Điện dân dụng 1 TH Điện công nghiệp 2 Thực hành máy công cụ

An toàn điện và tổ chức sản xuất Thực hành nguội TACN Lắp đặt mạng điện DD và CNĐiều khiển tự động

GDQP

Anh văn 1 Điện tử công nghiệp Trang bị điện Giáo dục chính trị

Giáo dục SD năng lượng TK&HQ Giáo dục thể chất



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

1 Trần Anh Đức 6/24/2001 7.5 8.4 5.5 9.2 7.5 6 6.8 6.6 5.3 6.3 7 5 6 5.2 5.3 6 5 5 6 5 5.2 6 6 5.7 6.3 5.6 5 5.4 6 5.7 6 8.5 7.3 7.3 6.4 5.6 6.4 0 0 0 0 0 6.0 Bỏ thi TN

2 Nguyễn Trung Đức 9/3/2001 5.5 6.8 5 6.2 5 5.5 6 5.4 6 6 7 5 5 6 5 6 5 5 6 5 5.2 6 6 5.7 6.1 5.6 5 5.4 6 5.7
5.8

8.4 7 7 6.6 6 6.6 0 0 0 0 0 5.8 Bỏ thi TN

3 Bùi Việt Long 10/29/2000 5.7 6.1 5 7.8 5.5 5.2 5.5 5.4 6 5.5 7 5.5 5.8 7.5 5 6.2 5 6.1 6 5.4 6 6.2 6.7 5.7 6 5.6 5 5.4 6 5.7 6.1 8.2 7.2 7.2 6.8 6.3 6.8 0 0 0 0 0 6.0 Bỏ thi TN

4 Nguyễn Văn Phương 6/25/2001 5.7 6 5 9.3 5.7 5.5 5.5 5.4 6 5.5 7 5 5.7 6 5 6 5 5 6 5 5.2 6 6 5.7 6.3 5.6 5 5.4 6 5.7
5.7

8.2 8 8 7 6.3 7 0 0 0 0 0 6.0 Bỏ thi TN

5 Dương Văn Thắng 7/25/2001 6.2 5.9 5 7.8 6 5.5 5.7 5.4 6 5.7 7 5 6 6 5.2 6 5 5 6 5 5.2 6 6 5.7 7 5.6 5 5.4 6 5.7 6.8 9.2 7 7 7 6 7 0 0 0 0 0 5.9 Bỏ thi TN

6 Nguyễn Quang Huy 6/23/2001 6.2 6.1 5.5 8.5 5.2 5 6.7 6.6 5 6.2 7 5 6.5 5 5 5.7 5 6.1 5.8 5.8 6.5 6.3 7.9 5.7 6 5.6 5 5 8 5.7
6.9

8.2 6.2 6.2 6.2 6 6.2 6 6 6 0 0 6.0 không TNVH

7 Nguyễn Thị Minh Phương 8/23/2001 5 6 5 7.3 5 5 5.5 6 6.4 5 6.8 5 6 5 6.3 5.5 5.7 5 5 5 5 5 6 7 6 5.1 5 5.7 6 7
6.5

7.6 6.2 6.2 6.3 6 6.3 6 6 6 0 0 5.8 không TNVH

8 Nguyễn Mạnh Quân 9/6/2000 5.7 6.6 5.5 8.5 5.5 5.2 5.5 5.4 5 5.5 7 5 6 5 5 6.2 5 6 6 6.6 6 6.2 6.9 5.9 6.1 6 6.1 6 8 5.8
6.5

8.2 8 8 6.2 6 6.2 8 6 6 0 0 6.0 không TNVH

Tổng số: 08

1 2 2 2 2 1 1 0

2 2 2 2 2 2 1 0

3 1 2 2 2 3 2 0

4 2 2 2 2 1

5 2 2 2 2 2

6 2 2 13

7 2 2 4

8 2 2

9 3

Chú ý: Phòng Đào tạo nhận phản hồi của HSSV trước ngày 7/10. Sau thời gian này phòng sẽ không giải quyết

                                                        LỚP: 43DPI                                         KHÓA: 43  (2016 - 2019)- Đối tượng tốt nghiệp THCS                                                       

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ

Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2

Nguyễn Thị Hằng Nga Vũ Thị Luyến

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Điểm thi TNHọc kỳ 3
TBC 

CN
Ghi chú

Hà Nội, ngày 19  tháng 9 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

TC <5 TP <5

Chính Trị

Vật liệu điện Kỹ thuật điện tử cơ bản LT Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi Hàn điện cơ bản Khí cụ điện hạ thế TH GDQP L{ thuyết nghề

Điện kỹ thuật Khí cụ điện hạ thế LT Mạch điện chiếu sáng cơ bản Máy phát điện xoay chiều đồng bộ 1 phaĐo lường điện và không điện TH Giáo dục thể chất

Thực hành nghềChính trị

Đo lường điện và không điện Cơ kỹ thuật Thiết bị nhiệt gia dụng Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha THPháp luật

Vẽ điện Thiết bị lạnh gia dụng LT Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha Động cơ xăng 4 kzĐộng cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha TH

Ngoại ngữ

Nguội cơ bản Kỹ thuật điện tử cơ bản TH

Động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha LT

Máy biến áp LT Kỹ thuật an toàn điện Vẽ kỹ thuật Động cơ điện vạn năng TH

Động cơ điện vạn năng Thiết bị lạnh gia dụng TH

Tin học

Máy biến áp TH Máy phát điện xoay chiều đồng bộ 1 pha TH Thực tập tốt nghiệp



1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3

1 Nguyễn Duy Thể 10/16/2001 5.2 6 5.5 5.4 5.5 6 5 5 5 5.7 6.8 5.7 5.8 5.5 5.8 8 5.8 6 7 6 7.2 6 6.4 7 8 8 0 0 5.7 Không TNVH

2 Khuất Duy Toàn 10/7/2001 5.5 6.5 5.8 5.3 5.3 6.3 5 6.8 5 5.7 6.8 6.7 6 6 6 7 6.3 6.6 6.3 6.4 8 6.2 6.2 8 7 8 0 0 6.2 Không TNVH

3 Khuất Văn Tùng 3/11/2001 5.5 5.3 5.5 5.6 6.3 6.7 5 5.8 5.7 5 6.8 6 5.7 6 5.7 8 6 6 6.2 6.5 6.4 5.8 5.8 6 7 7 0 0 5.9 Không TNVH

4 Ngô Đức Xuân 10/2/2001 5.5 5.2 5.5 5.5 5.3 6.8 5 7 5 6.2 6.8 6 5.7 6 5.7 7 6 6 6.3 6.4 6.7 5.7 6.1 6 8 8 0 0 6.0 Không TNVH

Tổng số: 4

1 2 Cơ sỡ kỹ thuật Nhiệt-Lanh và ĐHKK3 4 Kỹ thuật điện tử2 7 13 0

2 3 Thực tập nguội3 3 Đo lường Điện - Lạnh2 2 1 0

3 2 4 7 4 0

4 3 2 2

5 1 1

6 6 2

Chú ý: Phòng Đào tạo nhận phản hồi của HSSV trước ngày 7/10. Sau thời gian này phòng sẽ không giải quyết

Pháp luật Giáo dục thể chất

Lạnh cơ bản Tin học

Vẽ kỹ thuật Trang bị điện Hệ thống máy lạnh dân dụng Ngoại ngữ

Thực tập hàn An toàn lao động Điện - Lạnh Chính trị

Cơ kỹ thuật Máy điện Hệ thống điều hòa không khí cục bộ Thực tập sản xuất

Cơ sở kỹ thuật điện Thực tập gò Vật liệu điện lạnh GDQP

Ghi chú

Hà Nội, ngày 19  tháng 9 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Thực hành nghề

Chính Trị

Lý thuyết nghề

Nguyễn Thị Hằng Nga Vũ Thị Luyến

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Điểm thi TN

TC <5 TP <5

Học kỳ 3

TBC CNSTT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2

                                                        LỚP: 43LPO                                         KHÓA: 43  (2016 - 2019)- Đối tượng tốt nghiệp THCS                                                       

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH  KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ



1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3

1 Ngô Hữu Hải 10/22/2001 5.7 5 5.5 7.3 5.4 6 6 6 6.6 5 5 6 5 5.3 5 6 5 5 6 6 7.2 5 6 5 5 6 5.1 7 5.3 8 7.1 5.9 6.8 6 5.1 7.4 6 0 0 0 0 0 5.9
Bỏ thi TN, không 

THVH

2 Nguyễn Quang Huy 12/30/2001 5 5 6.3 7 6.3 7 6 6 6.6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6 7 5 6.3 5 5 5.4 5.1 6.3 5.3 8 8 5.5 6.9 6.2 5 7.4 6 0 0 0 0 0 6.0 Bỏ thi TN

3 Nguyễn Hoàng Nam 3/21/2000 5 5 6 6.4 6.3 7 6 6 6.6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6.6 5 6 5 5 6.2 5.1 7 5.3 8.9 7.7 5.3 7.5 6.3 5 7.7 7 0 0 0 0 0 6.1 Bỏ thi TN

4 Trần Ngọc Trường 2/20/2001 6 5 6.6 6.3 6.3 6 6 6 6.6 5 6 6 5 5.3 5 6 5 5 6 6 6.8 5 6.4 5 5 5.3 5.1 6.3 5.3 9.2 7 6.3 8.5 6.4 5 8 6 0 0 0 0 0 6.0
Bỏ thi TN, không 

THVH

5 Nguyễn Quốc Việt 7/12/2001 5 5 5.4 7.7 6.3 7 6 6 6.6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 7 7 5 6.3 5 5 6.1 5.1 6.6 5.3 8.2 8.2 5.9 7.6 6.1 5 8.2 5 0 0 0 0 0 6.0 Bỏ thi TN

Tổng số: 05

1 Vẽ kỹ thuật2 3 2 2 2 3 0

2 Cơ kỹ thuật2 2 2 2 2 2 0

3 2 3 2 2 3 0

4 2 2 2 3 3

5 3 2 2 4

6 2 2 2

7 3

8 5

9 2

10 3

11 2

12 3

13 3

14 7

Chú ý: Phòng Đào tạo nhận phản hồi của HSSV trước ngày 7/10. Sau thời gian này phòng sẽ không giải quyết

TACN

Giáo dục thể chất

KT ĐHKK

GDQP

Thực tập tốt nghiệp

Tổ chức sản xuất

Pháp luật Thực hành nguội Điện tử công nghiệp LT lắp đặt, vận hành ML Thực hành điều hòa 1

Thực hành hàn TH ĐTCN KT An toàn hệ thống lạnh Anh văn 2

Máy và khí cụ điện Thiết kế hệ thống lạnh Thực hành điều hòa 2

Tin học cơ bản

Giáo dục chính trị

Chính trị

Điện cơ sở Máy và thiết bị lạnh 1 TH Điện cơ bản 1 TH Lạnh CB 1 Thực hành máy lạnh 2 Thực hành nghề nghiệp

Thuỷ khí động lực Máy và thiết bị lạnh 2 TH Điện cơ bản 2 TH Lạnh CB 2 Anh văn 1

Kỹ thuật nhiệt Đo lường kỹ thuật lạnh TH Gia công lắp đặt đường ốngThực hành gò Thực hành máy lạnh 1 Lý thuyết tổng hợp

TBC 

CN
Ghi chú

Hà Nội, ngày 23  tháng 9 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Vũ Thị Luyến

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Điểm thi TN

TC <5 TP <5

Học kỳ 3

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                                                        LỚP: 43MLĐA1                                        KHÓA: 43  (2016 - 2019)- Đối tượng tốt nghiệp THCS                                                       

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2



1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3

1 Đỗ Sỹ Nguyên 3/7/2001 5 5.4 6.3 7 6 7 6.2 6 6.6 5 6 6 5 5.3 5.7 6 5 5 6 6 6.9 5 6.3 5 5 6 5.3 6.9 5.1 8.2 7.6 5.3 7.6 6.3 7.6 6.2 6 0 0 0 0 0 6.1 Bỏ thi TN

2 Trần Thế Tài 6/14/1999 5 5.3 6.3 7.1 6.6 6.2 6.8 6 6.6 5 5 6 5 5.3 5.4 6 5 5 6 6 6.7 5 6.3 5 5 5.3 5.3 6 5.3 8.1 7.2 5 6.3 6 8.1 6.1 5 0 0 0 0 0 5.8
Bỏ thi TN, không 

TNVH

3 Bùi Quang Trung 5/11/1987 5 5 6.4 6.6 6.4 5 6.2 6 6.6 5 5 6 5 5.3 5.6 6 5 5 6 6 7 5 6.3 5 5 5 5.3 6.4 5.3 8.6 7.8 5.5 6.9 6.3 8 6.3 8 0 0 7 0 0 6.1
Bỏ thi TN, không 

TNVH

4 Đinh Văn Trung 9/29/2001 5.3 5.7 5.9 6.7 7 5.2 6 6.8 6.8 7.1 7.1 6 7.1 6.3 6.6 5.4 5.6 6.4 6 7 6.9 7.9 8 7.9 7.9 6 6.7 6.9 6 7.7 7.6 6.3 7.5 8 7.5 6.4 7 8 8 0 0 0 6.8 Bỏ thi TN

Tổng số: 04

1 Vẽ kỹ thuật2 3 2 2 2 3 0

2 Cơ kỹ thuật2 2 2 2 2 2 0

3 2 3 2 2 3 0

4 2 2 2 3 3

5 3 2 2 4

6 2 2 2

7 3

8 3

9 2

10 5

11 3

12 3

13 2

14 7

Chú ý: Phòng Đào tạo nhận phản hồi của HSSV trước ngày 7/10. Sau thời gian này phòng sẽ không giải quyết

Giáo dục chính trị

KT ĐHKK

GDQP

Giáo dục thể chất

Thực tập tốt nghiệp

Tổ chức sản xuất

Pháp luật Thực hành nguội Điện tử công nghiệp LT lắp đặt, vận hành ML Thực hành điều hòa 1

Thực hành hàn TH ĐTCN KT An toàn hệ thống lạnh Anh văn 2

Máy và khí cụ điện Thiết kế hệ thống lạnh Thực hành điều hòa 2

Tin cơ bản

TACN

Chính trị

Điện cơ sở Máy và thiết bị lạnh 1 TH Điện cơ bản 1 TH Lạnh CB 1 Thực hành máy lạnh 2 Thực hành nghề nghiệp

Thuỷ khí động lực Máy và thiết bị lạnh 2 TH Điện cơ bản 2 TH Lạnh CB 2 Anh văn 1

Kỹ thuật nhiệt Đo lường kỹ thuật lạnh TH Gia công lắp đặt đường ốngThực hành gò Thực hành máy lạnh 1 Lý thuyết tổng hợp

TBC 

CN
Ghi chú

Hà Nội, ngày 23  tháng 9 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Vũ Thị Luyến

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7

TC<5
TP 

<5

Học kỳ 3

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                                                        LỚP: 43MLĐA2                                        KHÓA: 43  (2016 - 2019)- Đối tượng THCS                                                       

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2



1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

5 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 4/6/2001 5.7 5.6 6.2 5.6 5 5.2 7.2 5 5 7.1 5 9.1 5 5 5 5.9 5.1 6.5 6.8 6.9 5.6 5 6.7 5.2 5.8 6.8 6.9 7 7 5.8 8.5 8.5 0 0 0 0 0 6.25 Bỏ thi TN

9 Bùi Thị Hằng Nga 9/5/2001 7.2 7.2 6.3 7.2 5.1 5.8 6.5 6 5.4 7.1 5.4 9.2 6 5.4 5 5.4 5.7 7.1 6.3 7.1 5.5 5 6.2 6.1 6.8 6.3 6.9 6.2 6.2 6 7.9 7.9 0 0 0 0 0 6.37 Bỏ thi TN

13 Nguyễn Thị Thu Uyên 5/10/2001 5.2 5.8 5.9 6 5.1 6 6.6 6 5.1 6.4 5 9.3 5 5 6 5.2 5.2 6.8 5.9 7.3 5.9 6 6.2 6 6.8 5.8 6 6.3 6.2 5.7 8 8 0 0 0 0 0 6.17 Bỏ thi TN

Tổng số: 03

3 2 3 2 3 3 0

3 2 3 2 3 2 0

3 3 3 3 2 2 0

4 3 2 2 6

3 3 3 7

3 2

2 5

3

Chú ý: Phòng Đào tạo nhận phản hồi của HSSV trước ngày 7/10. Sau thời gian này phòng sẽ không giải quyết

Học kỳ 3

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

                                                        LỚP: 43THCG                                         KHÓA: 43  (2016 - 2019)                                                       

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2

Nguyễn Thị Hằng Nga Vũ Thị Luyến

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Điểm thi TN

TC <5 TP <5 TBC CN Ghi chú

Hà Nội, ngày 19  tháng 9 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Chính trị

Lập trình CB Tin văn phòng 1 Cấu trúc dữ liệu PTTKHT Lập trình .NET Chuyên đề lập trình nâng cao Lý thuyết tổng hợp

Tin cơ bản Tin văn phòng 2 Đồ hoạ ứng dụng 2 Lập trình cơ sở dữ liệu Lập trình WINDOWS Chuyên đề phần cứng nâng cao

Anh văn 1 Cơ sở dữ liệu Mạng máy tính Thiết kế WEB Pháp luật Thực hành nghề nghiệp

Anh văn 2 Kiến trúc máy tính Thiết kế báo điện tử Khởi tạo doanh nghiệp Thực tập nghề nghiệp

Chuyên đề đồ họa nâng cao

Quản trị mạng nội bộ Giáo dục chính trị

GDQP

TACN Bảo trì hệ thống máy tính Lập trình WEB Thực tập tốt nghiệp

Đồ hoạ ứng dụng 1 Giáo dục thể chất



1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

15 Nguyễn Thị Phương 12/30/2001 6.2 6 8.1 6.1 9.2 5.1 5.8 5.8 9 5.4 5.8 5.5 5.2 6 5 5.7 5 5 5.8 6 7.6 6.2 5 6.2 6 5 9.5 5.5 6.4 9.5 5 5.9 0 6 6 0 0 6.23 Bỏ thi TN

Tổng số: 01

3 3 3 2 3 3 0

2 4 3 3 3 2 0

3 2 3 3 2 5 0

3 2 3 2 2

3 2 3 3 2

2 3

6

7

Chú ý: Phòng Đào tạo nhận phản hồi của HSSV trước ngày 7/10. Sau thời gian này phòng sẽ không giải quyết

Học kỳ 3

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH  KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                                                        LỚP: 43THĐĐ                                         KHÓA: 43  (2016 - 2019)- Đối tượng tốt nghiệp THCS                                                       

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2

Nguyễn Thị Hằng Nga Vũ Thị Luyến

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7

TcC<5 TP <5 TBC CN Ghi chú

Hà Nội, ngày 19  tháng 9 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Chính trị

Tin văn phòng 2 Anh văn 2 Đồ hoạ ứng dụng 1 Thiết kế WEB Lập trình .NET Chuyên đề lập trình nâng cao Lý thuyết tổng hợp

Lập trình CB Tin cơ bản TACN Lập trình cơ sở dữ liệu Lập trình WINDOWS Chuyên đề phần cứng nâng cao

Anh văn 1 Tin văn phòng 1 Đồ hoạ ứng dụng 2 Lập trình WEB Pháp luật Thực hành nghề nghiệp

Cơ sở dữ liệu Thiết kế báo điện tử Bảo trì hệ thống máy tính Khởi tạo doanh nghiệp Giáo dục thể chất

Giáo dục chính trị

Thực tập nghề nghiệp

Thực tập tốt nghiệp

Cấu trúc dữ liệu PTTKHT Kiến trúc máy tính Mạng máy tính Chuyên đề đồ họa nâng cao

Quản trị mạng nội bộ GDQP



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

1 Nguyễn Thành Đạt 9/8/2001 5.9 5.5 6.1 5.2 5.7 5.9 6.2 5.6 5 5 6.1 5 7.7 5 5 5.8 5.2 5.1 6.1 5.9 6.6 5.3 5.4 5.2 6.6 6.1 5.2 6 6 6 9.9 9.9 0 0 0 0 0 5.98 Bỏ thi TN, không TNVH

2 Triệu Việt Anh 12/27/2000 5.8 5.9 6 5 5.1 5.9 5.6 5 5 5 5.4 5 7.6 5.1 5 6.2 5.4 5.9 6.7 5.8 5.6 5.3 5.1 5.1 6.6 5.9 5.2 6 6 6.2 6.7 9.5 7 5 7 0 0 5.7 Không TNVH

3 Trần Quỳnh Mai 10/25/2001 5.2 6.7 6.4 5.8 5.6 6.5 5.8 5.3 5 5 6.3 5 7.6 5.1 5 5.6 5.8 6.8 6.8 7 5.6 5.7 6.1 5.2 5.8 6.2 5.2 6.1 6 5.8 7.7 9.8 8 7 7 0 0 6.0 Không TNVH

4 Đỗ Tuấn Sơn 8/5/2001 5 5.9 5.7 5 6 5.2 5 5 5 5 6.1 5 7.4 5 5 5 5.9 5.6 5.2 5.3 6 5.3 5.4 5 5.2 6.1 5.2 6 6 5.7 6 9.8 6 6 6 0 0 5.5 Không TNVH

5 Nguyễn Anh Tú 4/6/2001 5.2 5.9 5.5 5 5 5.5 5 5 5 5 5.8 5 7.4 5.1 5 5.2 5 5.4 6.2 6.1 5.7 5.3 5.4 5.1 5.8 5.3 5.3 6 6 6.4 6.5 9.8 7 6 6 0 0 5.6 Không TNVH

6 Đinh Quang Vinh 5/12/2001 6 6 5.1 5.1 6 5.9 5 5.6 5 5 5.4 5.2 7.4 5.1 5 6.1 5.4 6.1 6 6 6.6 6.7 5.4 5.2 6 6 5.2 6 6 6.3 6.8 9.8 7 5 6 0 0 5.8 Không TNVH

Tổng số: 06

2 3 3 3 2 3 2 0

3 2 3 3 3 2 2 0

4 3 4 2 3 2 6

5 3 2 2 7

6 3 2

7 5

8 3

Chú ý: Phòng Đào tạo nhận phản hồi của HSSV trước ngày 7/10. Sau thời gian này phòng sẽ không giải quyết

                                                        LỚP: 43THHM1                                       KHÓA: 43  (2016 - 2019)- Đối tượng tốt nghiệp THCS                                                       

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH  KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Anh văn 1

Nguyễn Thị Hằng Nga Vũ Thị Luyến

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Điểm thi TN

TC<5 TP <5 TBC CN Ghi chú

Hà Nội, ngày 19  tháng 9 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Học kỳ 3

Lý thuyết tổng hợp

Tin văn phòng 2 Cấu trúc dữ liệu Đồ hoạ ứng dụng 2 Bảo trì hệ thống máy tính Pháp luật Chuyên đề đồ họa nâng cao Thực hành nghề nghiệp

Lập trình CB Cơ sở dữ liệu Kiến trúc máy tính Lập trình cơ sở dữ liệu Lập trình .NET Chuyên đề lập trình nâng cao

Anh văn 2 PTTKHT Mạng máy tính Khởi tạo doanh nghiệp

Giáo dục chính trị

Thực tập nghề nghiệp

GDQP

TACN Quản trị mạng nội bộ Thiết kế báo điện tử Thực tập tốt nghiệp

Lập trình WEB Giáo dục thể chất



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

1 Nguyễn Đức Chung 1/2/2001 6.3 6.1 6.2 5 6.8 5 6 5.9 7.6 5.9 5.8 5.8 6.7 5.9 6.1 5 5.8 5.7 6.7 7.5 6.3 6 5.1 6.2 5.2 6.1 6.6 6 6.6 6.6 9.9 6 7 5 6 0 0 6.1 Không TNVH

2 Lê Thế Hải 3/27/2000 7 5.4 6.8 5.3 5.2 5.6 5.2 6 7.9 5.9 6.1 5.8 6.1 6 6.1 7 5 6.8 6.2 7 8.6 6 5.2 5.5 5.8 6.2 6.1 5.8 6.6 6 9.8 5.6 7 8 7 0 0 6.1 Không TNVH

3 Lê Văn Thắng 3/28/2001 5.6 5.3 6 5.5 5.6 5.7 5.2 6.1 7.8 5.9 5.5 5.8 6.9 6.1 6.7 5 5 6.8 6.7 6.6 7.6 6 5.4 6 5.2 6 6.7 5.7 6.8 6.1 9.8 5.6 7 5 7 0 0 6.0 Không TNVH

Tổng số: 03

1 3 2 3 3 3 3 0

2 3 4 3 2 3 2 0

3 2 3 3 3 2 2 0

4 3 3 3 3 2 2

5 2 2 5

6 3 6

7 2 3

8 7

Chú ý: Phòng Đào tạo nhận phản hồi của HSSV trước ngày 7/10. Sau thời gian này phòng sẽ không giải quyết

Thực tập tốt nghiệp

PTTKHT Thiết kế báo điện tử Giáo dục chính trị

Lập trình WEB Thực tập nghề nghiệp

Quản trị mạng nội bộ GDQP

Thực hành nghề nghiệp

Anh văn 1 Cấu trúc dữ liệu Kiến trúc máy tính Mạng máy tính Khởi tạo doanh nghiệp Giáo dục thể chất

Tin văn phòng 1 Cơ sở dữ liệu Đồ hoạ ứng dụng 2 Bảo trì hệ thống máy tính Pháp luật Chuyên đề đồ họa nâng cao

Chính trị

Lập trình CB Anh văn 2 Đồ hoạ ứng dụng 1 Lập trình cơ sở dữ liệu Lập trình .NET Chuyên đề lập trình nâng cao Lý thuyết tổng hợp

Tin cơ bản Tin văn phòng 2 TACN Thiết kế WEB Lập trình WINDOWS Chuyên đề phần cứng nâng cao

Nguyễn Thị Hằng Nga Vũ Thị Luyến

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Điển thi TN

TC <5 TP <5 TBC CN Ghi chú

Hà Nội, ngày 19  tháng 9 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Học kỳ 3

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH  KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                                                        LỚP: 43THHM2                                         KHÓA: 43  (2016 - 2019)- Đối tượng tốt nghiệp THCS                                                       

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2



1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

1 Nguyễn Thị Hà 9/11/2001 6 6.7 7.5 5.9 7.5 5.3 6.6 6.1 8.1 6.1 6 5.2 5 5.6 5.8 5.3 5 6 5.2 6 6.4 5 6.6 5 6 5 5 5.8 8.2 8.2 5.7 5 0 0 0 0 0 6.0 Bỏ thi TN

2 Nguyễn Trọng Hà 8/20/2001 5.6 5.9 7.4 5 7.4 6 5.7 6 8 5.8 5 5 5 5 5 5.6 5 6 5.2 5.7 6.2 5.6 6.6 5 5.8 5.1 5 5.7 8.2 8.2 5.1 5.6 0 0 0 0 0 5.8 Bỏ thi TN, không TNVH

3 Nguyễn Tuấn Kiên 12/1/1999 5.8 5.7 7.2 5 7.2 5 5.4 5 7.8 5 7.1 5 5 5 5 5.4 5 5 5 5.1 6.2 5 6.7 5 5.6 5.6 5 6.2 7.7 7.7 5.8 5 0 0 0 0 0 5.7 Bỏ thi TN, không TNVH

4 Đinh Thị Khánh Linh 1/4/2001 6.6 7 7.7 5.1 7.7 5 6 5 8.1 5 6.3 5 5 5 5 5.4 5 5 5.2 5 6.2 5 6.7 5 6 5.4 5.6 6.6 8.2 8.2 5.3 5 0 0 0 0 0 5.8 Bỏ thi TN

5 Nguyễn Văn Long 12/7/2001 6 6 7.6 6 7.6 6.5 5.8 6.8 8.1 5 5.7 6.2 5 5.6 5.1 5.2 5.6 6 5.2 5 6.2 5 7 5 5.4 5.2 5 5.4 8.4 8.4 6.1 6 0 0 0 0 0 6.1 Bỏ thi TN

6 Nguyễn Thùy Trang 7/2/2000 6.1 6.4 7.9 6.2 7.9 5 5.9 5 8.3 5 6.3 5 5 5 5 5.4 5 5 6.2 6 6 5 6.5 5 6.8 5 5 5.2 8.1 8.1 5.8 5 0 0 0 0 0 5.9 Bỏ thi TN

7 Nguyễn Bá Tùng 6/12/2001 5.8 6 7.3 5 7.3 5 5.2 5.8 7.3 5 5 5 5 5 5 5.4 5 5 5.2 6.4 5.8 5 6.6 5 5.8 5 5 5 8.1 8.1 5.7 5 0 0 0 0 0 5.7 Bỏ thi TN

Tổng số: 07 Hà Nội, ngày 19  tháng 9 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Vũ Thị Luyến

1 3 3 3 3 2 3 0

2 2 4 2 3 3 2 0

3 3 2 3 3 2 2 0

4 3 3 3 2 2

5 3 3 3 5

6 2 2 3

7 6

8 7

Chú ý: Phòng Đào tạo nhận phản hồi của HSSV trước ngày 7/10. Sau thời gian này phòng sẽ không giải quyết

PTTKHT Thiết kế báo điện tử GDQP

Thực tập nghề nghiệp

Thực tập tốt nghiệp

Cấu trúc dữ liệu Kiến trúc máy tính Mạng máy tính Giáo dục chính trị

Lý thuyết tổng hợp

Chuyên đề đồ họa nâng cao Thực hành nghề nghiệp

Chuyên đề lập trình nâng cao

Cơ sở dữ liệu Đồ hoạ ứng dụng 1 Bảo trì hệ thống máy tính Khởi tạo doanh nghiệp Giáo dục thể chất

Anh văn 1 Tin văn phòng 1 Đồ hoạ ứng dụng 2 Lập trình WINDOWS Pháp luật

Tin văn phòng 2 Anh văn 2 Lập trình cơ sở dữ liệu Lập trình WEB Lập trình .NET

TBC CN Ghi chú

Lập trình CB Tin cơ bản TACN Thiết kế WEB Quản trị mạng nội bộ Chuyên đề phần cứng nâng cao Chính trị

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7

TC<5 TP <5

Học kỳ 3

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2

                                                        LỚP: 43THTL1                                       KHÓA: 43  (2016 - 2019)- Đối tượng tốt nghiệp THCS                                                       

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP



1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

1 Phan Ngọc Châu 3/11/2001 5 6.5 5.9 5 7.3 5.2 7.3 5 5 7.9 5.1 5.9 5 5.1 5.3 5 5 5.9 5.7 5.6 5 5.1 6.2 5 5.8 5 5.2 5.3 8 5.8 8 5 0 0 0 0 0 5.76 Bỏ thi TN

2 Nguyễn Thị Hoa 12/3/2001 5 5.2 5.8 5 7.9 6 7.9 5 5.9 7.9 5.1 5.8 5 5.3 5 5 5 5 5.2 5 5 5.2 6.2 5 6 5 5.2 5 8.6 5.2 8.6 5.5 0 0 0 0 0 5.74 Bỏ thi TN

3 Nguyễn Thị Hoài 9/23/2001 5 5.9 5.9 5 7.4 5.3 7.4 5 5.1 7.4 5.7 6 5.1 5.1 5.6 5 5 6.7 6.5 5 5 5.2 6.2 5 5.8 5 5.3 5 8 5.2 8 5.6 0 0 0 0 0 5.73 Bỏ thi TN

4 Lê Văn Nam 4/5/2001 6 5 5 5.6 7.4 5.8 7.4 5 5.6 7.7 5.4 5.3 5.6 5.1 5.2 5 5 5 5.2 5.6 5 5.2 5.6 5.2 5.4 5.1 5 5 8.3 5 8.3 5.7 0 0 0 0 0 5.66 Bỏ thi TN

5
Nguyễn Thị Kim 

Phương
5/2/2001 5.4 5 5 5 7.8 5.9 7.8 5 5.6 7.8 6.2 5.8 5 6.9 5 6 6 5.7 5.9 5.6 5 5.8 7 5 6 5 5.1 5 8.4 5 8.4 5.8 0 0 0 0 0 5.92 Bỏ thi TN

6 Nguyễn Chí Quyết 8/27/2001 6.5 6.2 6.9 6.3 8 5.8 8 5.8 5.8 8.8 5 5.3 5 5.1 5 6.2 5.6 6.9 5.8 5.8 5.2 5.4 7 5 6.2 6.3 5.6 5.8 8.5 5.8 8.5 6 0 0 0 0 0 6.22 Bỏ thi TN

7 Vương Thị Thùy 5/14/2001 5 5 5 5 7.2 5.9 7.2 5 5.8 7.8 5 5.9 5.7 5.3 5.2 5 5 5 5.8 5.6 5 6 6.4 5 6 5.1 5 5.1 8 5 8 6.6 0 0 0 0 0 5.69 Bỏ thi TN

8 Nguyễn Huy Trường 12/19/2000 5 5.2 5.3 5 7.5 5 7.5 5.6 5.2 7.7 6 6 5.1 5.6 5.2 5 5 5 5.2 6.4 5.8 5.8 6.4 5 6.2 5 5.2 5.2 6.8 5 8.3 6.4 0 0 0 0 0 5.71 Bỏ thi TN

9 Đỗ Mạnh Tuyên 2/8/2001 5 5 5 5 7 5.9 7 5 5.8 7.8 5.6 5.4 5.1 5.4 5.4 5 5 5.9 5.8 6 5 5 6.4 5.1 6 5 5 5 7.9 5 7.9 6.2 0 0 0 0 0 5.66 Bỏ thi TN

10 Đinh Quốc Việt 12/24/2001 5 5 5 5 7.2 5.2 7.2 5 5.2 7.8 6.6 5.1 6 5.4 6 6.6 5.9 5 5.8 6 6 5.8 5.4 5 6.8 5 5 5 5 5 8.2 6.1 0 0 0 0 0 5.66 Bỏ thi TN

11 Chu Văn Dũng 11/5/2000 6.3 5 5 6.4 7.3 5.9 7.3 5 5.2 7.6 5.6 5 5 5.4 5 5 5 5 5.2 5 5.2 5.4 5.6 5.2 5.4 5.2 5.2 5.3 6.3 5.2 8.3 6.1 7 8 8 0 0 5.6 Không TNVH

12 Trần Văn Đạt 12/17/2001 6.6 6.2 6.7 6.6 7.4 5.8 7.4 6.4 5 7.8 6.2 5 5 5.6 5 6.6 6.2 6.9 6 5.8 5.2 6.2 6.3 6.3 6.8 5 5.4 5.8 6.5 5.7 8.3 6 7 6 6 0 0 6.1 Không TNVH

13 Hà Trí Đức 7/29/2000 5 5 5 5 7.7 5.2 7.7 5 5.6 7.8 6.2 5.4 5 5.4 5 5.8 5 5.7 5.9 5.6 5 6.6 6 5 6.4 5.6 5 5 6.9 5.2 7.7 5.7 7 6 6 0 0 5.7 Không TNVH

14 Bùi Quang Huy 3/1/2001 5 5 5 5 7.6 5.2 7.6 5 5 7.8 5.5 6.1 6 5.1 5 5 5 5.7 5.8 5 5 6.2 6.1 5.1 6.8 5 6.2 5.7 6.4 5.7 8 6.8 7 7 7 0 0 5.8 Không TNVH

15 Đỗ Xuân Hùng 11/29/2000 7 7.2 7.3 7 7.2 5.2 7.2 5 5 7.9 6.2 5.3 5.6 5.1 6 6.6 6.2 6.3 5.8 5.6 5.4 5.7 6.7 5.9 6.2 6.1 5.8 6 6.6 5.6 8.2 6.5 7 6 6 0 0 6.1 Không TNVH

16 Nguyễn Minh Quang 3/17/2001 5 6.8 6.9 5 7.1 5.2 7.1 5 5.2 7.8 6.2 5.3 5 5.3 5 5.4 5.6 5.9 5.8 5 5 6.9 7 5.1 7 6.2 5.8 5.6 7.2 5 7.9 5.7 8 7 7 0 0 5.9 Không TNVH

17 Mạc Đại Thắng 7/17/2001 6.6 6.2 6.3 6.4 7.5 7 7.5 6.2 7 8 6.2 5.1 5 5.1 5 6 6.2 6 5.2 5 6.1 6 7 5.5 5.4 5.8 6.1 6 7.2 5.9 7.7 6.4 8 7 7 0 0 6.2 Không TNVH

18 Nguyễn Văn Thuật 9/19/2001 5 5.6 6.2 5 7 5.8 7 5 5 7.8 5 5.5 5 5.3 5.6 5 5 5.3 5.8 5 5 5.8 7 5 5.4 5.6 6.1 5.2 6.8 5.8 7.8 6.5 7 8 8 0 0 5.7 Không TNVH

19 Nguyễn Xuân Trường 3/29/2001 5 5.6 5.6 5 6.9 5.3 6.9 6.4 5.6 7.8 7.2 5.8 6 5.6 5.9 6.8 6 6.1 6.8 5.6 5.8 6.4 7 6.9 6 5.8 5.9 5.4 8.1 6 8.1 6.3 7 8 8 0 0 6.2 Không TNVH

Tổng số: 19

1 3 3 3 3 3 3 0

2 3 4 3 3 3 2 0

Học kỳ 3

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                                                        LỚP: 43THTL2                                           KHÓA: 43  (2016 - 2019- Đối tượng tốt nghiệp THCS                                                       

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2

Nguyễn Thị Hằng Nga Vũ Thị Luyến

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7

TC<5 TP <5 TBC CN Ghi chú

Hà Nội, ngày 19  tháng 9 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Chính trị

Lập trình CB Anh văn 2 Đồ hoạ ứng dụng 1 Lập trình WEB Lập trình .NET Chuyên đề lập trình nâng cao Lý thuyết tổng hợp

Tin cơ bản Cơ sở dữ liệu TACN Thiết kế WEB Lập trình WINDOWS Chuyên đề phần cứng nâng cao



3 2 3 3 2 2 2 0

4 2 3 2 2 2 6

5 3 3 3 5

6 2 7

7 3

8 2

Thực hành nghề nghiệp

Tin văn phòng 1 Đồ hoạ ứng dụng 2 Lập trình cơ sở dữ liệu Quản trị mạng nội bộ Khởi tạo doanh nghiệp Thực tập nghề nghiệp

Tin văn phòng 2 Cấu trúc dữ liệu Bảo trì hệ thống máy tính Thiết kế báo điện tử Pháp luật Chuyên đề đồ họa nâng cao

GDQP

Giáo dục thể chất

Anh văn 1 Mạng máy tính Kiến trúc máy tính Giáo dục chính trị

PTTKHT Thực tập tốt nghiệp


